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Giải bài Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống lớp 7 được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp 

gồm lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 7. 

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 30 trang 99, 100, 101 

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 30 trang 99 

- Ghi rõ tên ngành của 5 nhóm động vật vào chỗ để trống trên hình. 

- Ghi tên loài động vật vào chỗ trống ở dưới mỗi hình. 

Lời giải: 
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Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 30 trang 100 

Dựa vào các kiến thức đã học và các hình vẽ cùng với những đặc điểm đã ôn tập, em hãy thực 

hiện các hoạt động sau: 

- Ghi rõ tên 5 nhóm động vật vào chỗ để trống trong hình. 

- Ghi tên loài động vật vào chỗ trống ở dưới mỗi hình. 

Lời giải: 
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Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 30 trang 101 

Em hãy nghiên cứu kĩ bảng 2, vận dụng vốn kiến thức vừa học, lần lượt thực hiện các hoạt động 

sau: 

- Ghi vào cột 2 một số động vật trong bảng 1 mà em biết đầy đủ (chọn ở mỗi hàng dọc 1 loài) - 

Ghi vào cột 3 môi trường sống của động vật  

- Ghi tiếp vào cột 4 (kiểu dinh dưỡng), cột 5 (kiểu di chuyển), cột 6 (kiểu hô hấp) của động vật 

đó để chứng tỏ chúng thích nghi với môi trường sống. 

Lời giải: 

 

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 30 trang 101 

Em hãy ghi thêm tên các loài mà em biết vào ô trống thích hợp của bảng 3 

Trả lời: 

 

Giải bài tập SGK Sinh học 7 Bài 30 

Bài 1 (trang 101 sgk Sinh học 7) 

Lấy ví dụ về các đặc điểm của các đại diện để chứng minh sự đa dạng của động vật không xương 

sống. 
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Lời giải: 

Sự đa dạng của các động vật không xương sống thể hiện ở: 

- Đa dạng về loài và thành phần loài. 

- Đa dạng về cấu tạo và hình dạng cơ thể. 

- Đa dạng về môi trường sống. 

Sự đa dạng của động vật không xương sống được thể hiện qua các đặc điểm ở bảng sau : 

 

Bài 2 (trang 101 sgk Sinh học 7) 
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Lấy ví dụ để chứng minh sự thích nghi của động vật không xương sống. 

Lời giải: 

 

Bài 3 (trang 101 sgk Sinh học 7) 

Lấy ví dụ để nêu lên tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con người . 

Lời giải: 

Tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con người là : 

- Làm thực phẩm : Tôm, cua, mực, vẹm. 

- Có giá trị xuất khẩu : tôm, mực. 

- Có giá trị dinh dưỡng, chữa bệnh : Ong, mật ong 
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- Tuy nhiên, cũng có một số động vật không xương sống gây hại cho cây trồng (ốc sên, nhện đỏ, 

sâu hại ...) và một số gây hại cho người và động vật (sán dây, giun đũa, chấy ...). 

Bài 4 (trang 101 sgk Sinh học 7) 

Nêu đặc điểm chung của từng ngành động vật không xương sống. 

Lời giải: 

 

 

Lý thuyết Sinh 7 Bài 30 

I.TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 
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II. SỰ THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 

Bảng 2 thống kê tên một số động vật chọn ở bảng 1 nhằm hiểu rõ sự thích nghi của chúng với 

môi trường sống. 
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III. TẦM QUAN TRỌNG THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 

Bảng 3: Tầm quan trọng thực tiễn của Động vật không xương sống. 

 

IV. TÓM TẮT GHI NHỚ 
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